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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Ngoại ngữ
Bộ môn: Biên – Phiên dịch
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:

Tên học phần:



· Tiếng Việt: Phương pháp Nghiên cứu Khoa học
· Tiếng Anh: Introduction to Research Methods





Mã học phần: DAA350



Số tín chỉ: 2 (2 – 0)
Đào tạo trình độ: Đại học




Học phần tiên quyết: Không
 
2. Thông tin về giảng viên:


2.1. Họ và tên: Nguyễn Duy Sự

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ

Điện thoại: 0914064484


Email : sund@ntu.edu.vn 

Địa chỉ E-Learning: https://elearning.ntu.edu.vn/my/ 
Địa chỉ Google Meet: https://meet.google.com/tas-kyjj-crb 
2.2. Họ và tên: Lê Thị Bảo Châu

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ

Điện thoại: 0995385299


Email : lbchau@ntu.edu.vn 

Địa chỉ E-Learning: https://elearning.ntu.edu.vn/my/
Địa chỉ Google Meet: https://meet.google.com/csq-pord-vve
Địa điểm, lịch tiếp SV: Zalo hoặc Email trong giờ hành chính
3. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần giới thiệu các kiến thức cơ bản về các khái niệm và phương pháp nghiên cứu khoa học trong khối ngành khoa học xã hội và nhân văn. Sinh viên sẽ làm quen với các phương pháp nghiên cứu định lượng, định tính và các công cụ thu thập dữ liệu, các phương pháp khai thác tài liệu và phân tích dữ liệu cơ bản. Học phần cũng giúp sinh viên có khả năng hiểu, phân tích và đánh giá một công trình nghiên cứu khoa học, nắm bắt được cách trình bày một báo cáo khoa học. Kiến thức được lãnh hội thông qua các bài giảng lý thuyết, các bài tập thực hành, làm việc nhóm, thuyết trình nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của người tham gia.
4. Mục tiêu: Học phần nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết để tiếp cận với việc nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên ngành của mình. Sinh viên cần đạt các kiến thức nền tảng này để có thể bước đầu tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, biết cách tìm kiếm, thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu ở cấp độ cơ bản, biết cách trình bày một báo cáo khoa học. Học phần cũng sẽ rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học theo nhóm và độc lập, rèn luyện thái độ tích cực, chuyên cần.

5. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a. Phân biệt được các khái niệm trong nghiên cứu khoa học 

b. Trình bày được trình tự thực hiện một công trình nghiên cứu khoa học 

c. Phân biệt và biết cách sử dụng các phương pháp chọn mẫu, ứng dụng các mô hình, thiết kế công cụ thu thập dữ liệu trong nghiên cứu định lượng

d. Trình bày được trình tự, biết cách sử dụng các phương pháp chọn mẫu, thiết kế, thực hành công cụ thu thập dữ liệu trong nghiên cứu định tính

e. Biết cách phân tích và xử lý một số dữ liệu đơn giản

f. Biết cách phân biệt một số loại báo cáo khoa học và biết cách trình bày một báo cáo khoa học đơn giản.

6. Đánh giá kết quả học tập:

	TT.
	Hoạt động đánh giá
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	1
	Đánh giá quá trình (chuyên cần, tham gia các hoạt động trên lớp, bài tập nhóm và cá nhân)
	a, b, c, d, e, f
	50%

	2
	Thi cuối kỳ (viết tự luận)
	a, b, c, d, e, f
	50%


7. Tài liệu dạy học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Lê Văn Hảo
	Phương pháp NCKH
	2021
	Trường ĐHNT
	Thư viện số ĐHNT
	x
	

	2
	Alan Bryman
	Social Research Methods (4th Ed.)
	
	
	Internet
	
	x

	3
	Luc Van Campenhoudl et al., 
	Manuel de recherche en sciences sociales, 5e édition
	2017
	Dunod
	Internet
	
	x


8. Kế hoạch dạy học:


	Tuần 
	Nội dung
	Nhằm đạt CLOs
	Phương pháp dạy học
	Nhiệm vụ của 
người học

	1

(28/2 - 6/3)
	- Giới thiệu Học phần

- Chủ đề 1: KHÁI NIỆM VÀ TRÌNH TỰ TRONG KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các khái niệm cơ bản trong NCKH
	a, b
	Thuyết giảng, thảo luận
	Đọc tài liệu



	2

(7/3 - 13/3)
	Chủ đề 1: KHÁI NIỆM VÀ TRÌNH TỰ TRONG KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

2. Trình tự NCKH

3. Câu hỏi nghiên cứu và lập giả thuyết ban đầu
	a, b
	Thuyết giảng, SV thảo luận làm bài tập nhóm và báo cáo trao đổi giữa các nhóm 
	Đọc tài liệu

Làm bài tập nhóm

Chuẩn bị trình bày

	3

(14/3 - 20/3)
	Chủ đề 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG

1. Chọn mẫu trong nghiên cứu định lượng
	c
	Thuyết giảng, SV thảo luận làm bài tập nhóm và trao đổi giữa các nhóm
	Đọc tài liệu

Làm bài tập nhóm



	4

(21/3 - 27/3)
	Chủ đề 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG

2. Các mô hình nghiên cứu định lượng
	c
	Thuyết giảng, SV thảo luận làm bài tập nhóm và trao đổi giữa các nhóm; Chọn lọc một số nhóm báo cáo trước lớp
	Đọc tài liệu

Làm bài tập nhóm

Chuẩn bị trình bày

	5

(28/3 - 3/4)
	Chủ đề 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG

3. Các công cụ thu thập số liệu
	c
	Thuyết giảng, SV thảo luận làm bài tập nhóm và trao đổi giữa các nhóm; Chọn lọc một số nhóm báo cáo trước lớp
	Đọc tài liệu

Làm bài tập nhóm

Chuẩn bị trình bày

	6

(4/4 - 10/4)
	Chủ đề 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH
1. Sự khác nhau giữa NC định tính và NC định lượng 
	d
	Thuyết giảng, SV thảo luận làm bài tập nhóm và trao đổi giữa các nhóm
	Đọc tài liệu

Làm bài tập nhóm

Chuẩn bị trình bày

	7

(11/4 - 17/4)
	Chủ đề 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH
2. Chọn mẫu và trình tự trong NC định tính
	d
	Thuyết giảng, SV thảo luận làm bài tập nhóm và trao đổi giữa các nhóm; Chọn lọc một số nhóm báo cáo trước lớp
	Đọc tài liệu

Làm bài tập nhóm

Chuẩn bị trình bày

	8

(18/4 - 24/4)
	

	9 

(25/4 - 1/5)
	Chủ đề 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH
3. Các dạng NC định tính
	d
	Thuyết giảng, SV thảo luận làm bài tập nhóm và trao đổi giữa các nhóm; Chọn lọc một số nhóm báo cáo trước lớp
	Đọc tài liệu

Làm bài tập nhóm

Chuẩn bị trình bày

	10

(2/5 - 8/5)
	Chủ đề 4: XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 
1. Thống kê mô tả 

2. Bài toán so sánh
	e
	Thuyết giảng, SV thảo luận làm bài tập thực hành; Kiểm tra đối chiếu theo nhóm 
	Đọc tài liệu

Làm bài tập 

Thảo luận nhóm

	11

(9/5 - 15/5)
	Chủ đề 4: XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 
3. Phân tích tương quan tuyến tính
	e
	Thuyết giảng, SV thảo luận làm bài tập thực hành; Kiểm tra đối chiếu theo nhóm 
	Đọc tài liệu

Làm bài tập 

Thảo luận nhóm

	12

(16/5 - 22/5)
	Chủ đề 5: VIẾT CÁC TÀI LIỆU KHOA HỌC

1. Phân loại tài liệu khoa học

2. Viết bài báo, tham luận khoa học
	f
	Thuyết giảng, SV thảo luận làm bài tập nhóm và trao đổi giữa các nhóm
	Đọc tài liệu

Làm bài tập nhóm

Chuẩn bị trình bày

	13

(23/5 - 29/5)
	Chủ đề 5: VIẾT CÁC TÀI LIỆU KHOA HỌC

3. Viết luận văn khoa học
	f
	Thuyết giảng, SV thảo luận làm bài tập nhóm và trao đổi giữa các nhóm; Chọn lọc một số nhóm báo cáo trước lớp
	Đọc tài liệu

Làm bài tập nhóm

Chuẩn bị trình bày

	14

(30/5 - 5/6)
	Chủ đề 5: VIẾT CÁC TÀI LIỆU KHOA HỌC

3. Viết luận văn khoa học
	f
	Thuyết giảng, SV thảo luận làm bài tập nhóm và trao đổi giữa các nhóm; Các nhóm còn lại báo cáo
	Đọc tài liệu

Làm bài tập nhóm

Chuẩn bị trình bày

	15

(6/6 - 12/6)
	Ôn thi tông hợp
	a, b, c, d, e, f
	Thuyết giảng, thảo luận
	Ôn tập toàn bộ kiến thức đã học

	-
	- Thi cuối kỳ : Viết tự luận
	a, b, c, d, e, f
	
	Ôn tập toàn bộ kiến thức đã học


9. Yêu cầu đối với người học: 

- Sinh viên đi học đầy đủ theo quy định của Nhà trường, đúng giờ, đến trễ hoặc nghỉ học sẽ bị trừ điểm chuyên cần. 

- Cập nhật thường xuyên các thông báo và bài giảng trên E-Learning.

- Sinh viên chuẩn bị bài, tham gia làm bài tập nhóm trong và sau giờ học. Bài tập copy trên mạng hoặc của nhóm khác sẽ bị trừ điểm tùy theo mức độ. 
Ngày cập nhật: 01/03/2022

GIẢNG VIÊN
CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN


(Đã ký)
(Đã ký)
 
 TS. Lê Thị Bảo Châu
TS. Nguyễn Duy Sự

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Đã ký)

TS. Hoàng Công Bình
